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UBND HUYỆN BA CHẼ
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


	ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I

Năm học ................
Môn: Toán 8
Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian giao đề)


A.TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm). Hãy chọn phương án đúng.
Câu 1: Kết quả của phép tính x(x - 2) bằng:

 
A) x2 - 2. 

B) x2 - 2x.

C) x2 + 2x

D) x2 + 2

Câu 2: Hình thoi cần có thêm điều kiện gì để trở thành hình vuông?

A) Hai đường chéo vuông góc.                    B) Hai cạnh kề bằng nhau.

C) Một đường chéo là phân giác.                 D) Có một góc vuông.                      
Câu 3: Hình thang ABCD có hai đáy AB = 4cm và CD = 6 cm. Độ dài đường trung bình MN là:  

A) 4cm.              
B) 5cm.              
C) 6cm.

D) 10cm. 
Câu 4:  Tam giác ABC vuông ở A, cạnh AB = 3cm, AC = 4cm thì diện tích của tam giác ABC là: 

       
A) 5 cm2 .             
B) 7 cm2.                          
C) 6 cm2.                  
D) 12 cm2.

Câu 5:  Phân thức đối của phân thức  
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Câu 6: Kết quả phép tính 
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B. TỰ LUẬN ( 7,0 điểm).
Câu 7: (1,5 điểm) Phân tích đa thức thành phân tử.

a) 
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Câu 8: (2,0 điểm) Thực hiện phép tính.

  
a) (x + 1) (x – 1) – x2

b) 
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Câu 9: (0,5 điểm)

Tìm giá trị nhỏ nhất của A = 
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Câu 10: (3,0 điểm) .

  
Cho tam giác ABC vuông tại A. D là trung điểm của BC. Từ D hạ các thẳng vuông góc với AB và AC lần lượt tại M, N.

a) Tứ giác ANDM là hình gì? Vì sao?

b) Gọi I, K lần lượt là điểm đối xứng của N, M qua D. Tứ giác MNKI là hình gì? Vì sao?

c) Kẻ đường cao AH của tam giác ABC (H thuộc BC). Tính số đo góc MHN.

       ------------------ Hết------------------

Họ và tên học sinh: .................................................Chữ kí giám thị: ...................................
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	Câu
	Sơ lược giải
	Điểm

	Phần I
(3,0 điểm)
	Mỗi câu chọn phương án đúng được 0,5 điểm.

1-B; 2-D; 3-B; 4-C; 5-A; 6-D.
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(1,5 điểm)
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b)Sắp xếp đúng  
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= (x3 - x2  - 7x + 3)  : (x – 3)       

Đặt tính :


          x3 - x2  - 7x + 3         x - 3

          x3 - 3x2                     x2 + 2x - 1

             2X2 - 7x + 3        

             2x2  - 6x

- x + 3  

- x + 3                           

    0

Vậy (x3 - x2 - 7x + 3) : (x - 3) = x2 + 2x - 1
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x -  y = 0 và x - 1 = 0 
[image: image29.wmf]Û

 x = y = 1

Vậy giá trị nhỏ nhất của A là 2018 khi x = y = 1
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	- Vẽ hình 
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a) Xét tứ giác AMDN có: 
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(GT). Vậy tứ giác AMDN là hình chữ nhật.

b) Vì I đối xứng với N qua D 
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 ID = ND.

 K đối xứng của M qua D 
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 KD = MD.
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Tứ giác MNKI là hình là hình bình hành.

 Lại có DM 
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DN ( AMDN là hình chữ nhật )

 => Tứ giác MNKI là hình thoi.

c) 
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ABC có D là trung điểm của BC và MD//AN ( AMDN là hình chữ nhật) 
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M là trung điểm của AB


[image: image38.wmf]D

ABH vuông tại H, HM là đường trung tuyến nên MH = AM 

Chứng minh tương tự: HN = AN
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